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PPCT: Tiết 43 (Khối A1, D) và tiết 49 (Khối A)
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

       Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức của HS  về  sinh trưởng và phát triển ở TV và ĐV.

2. Kĩ năng

       Kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, suy luận, phán đoán kết quả thí nghiệm.

3. Thái độ

   -  Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực.

   - Thông qua kết quả kiểm tra điều chỉnh ý thức, thái độ học tập.
4. Năng lực hướng tới 

- Năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

- Năng lực sinh học.

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
·   Hình thức đề kiểm tra: Tự luận kết hợp trắc nghiệm (30% TL + 70% TNKQ)
· Tự luận: 2 câu (3 điểm); TNKQ: 20 câu (0.35 diểm/câu)

	Chủ đề
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Sinh trưởng và phát triển ở TV
	 Nêu được:

-Các khái niệm sinh trưởng, sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp ở thực vật. 
 - Tên các nhân tố bên trong và bên ngoài hưởng đến sinh trưởng, phát triển ở thực vật.
- Khái niệm, tên gọi, đặc điểm chung của hoocmôn TV.
	
	Xác định được phát biểu đúng với tác dụng của auxin/ gibêrelin/êtilen đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng  trong các tình huống thực tiễn. 
	Xác định được số giải thích đúng với sự sinh trưởng chiều cao thần kì ở 1 số loài TV.

	Số câu:
 1 TL + 5 TN
Số điểm: 4.05  
	Số câu TL: 1 câu

Số điểm: 3.0  điểm
	
	Số câu TN: 2 câu

Số điểm: 0.7 điểm
	Số câu TN: 1 câu

Số điểm: 0.35 điểm

	Sinh trưởng và phát triển ở ĐV
	
	Xác định được:
- Kiểu phát triển ở một số loài ĐV 

- Nguồn gốc của các loại hoocmoon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống. 
- Nhân tố bên trong/bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. 

- Nhân tố có vai trò quan trọng trong việc hình thành xương ở trẻ em. 

- Chất dinh dưỡng chủ yếu trong thức ăn ảnh hưởng đến ST, PT ở ĐV.

- Nguyên nhân hoặc kết quả của trẻ sinh ra không bình thường 

- Phương pháp tạo ra giống có năng suất cao, phẩm chất tốt/giống có kiểu gen giống nhau. 
	  Xác định được:  
- Các giải thích đúng cho sự giống nhau/khác nhau của trẻ sinh đôi cúng trứng.

- Các giải thích đúng với tình trạng thiếu canxi ở trẻ em.

- Chất chủ yếu trong sữa công thức có thể gây hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em.    

- Biểu hiện về sinh trưởng và phát triển ở gà trống con sau khi cắt bỏ tinh hoàn.
- Bệnh ở người do thiếu vitamin D, iốt . 

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với việc ấp trứng tự nhiên hoặc nhân tạo. 
	- Xác định được 
- Số giải thích đúng với hiện tượng sinh trưởng, phát triển chậm ở ĐV hằng nhiệt và ĐV biến nhiệt.  
- Các nguyên nhân mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để sinh trưởng, phát triển bình thường.

	Số câu: 17 TN

Số điểm: 5.95
	
	Số câu TN: 9 câu

Số điểm : 3.15 điểm
	Số câu TN: 6 câu

Số điểm :1.75 điểm
	Số câu TN: 2 câu

Số điểm : 0.7 điểm

	Tổng số câu
Tổng điểm
	Số câu:  1 TL

Số điểm: 3.0 (30%)
	Số câu:  9 TN 

Số điểm: 3.15 (31.5%)
	Số câu:  8 TN  

Số điểm: 2.8 ( 28%)
	Số câu: 3 TN

Số điểm: 1.05 (10.5%)
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